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1. NGỮ PHÁP

1. The tenses : 

The Present Simple Tense:
      Form:    V/Ves/Vs

     - Affirmative:    S + V….                              

     - Negative:        S + do/does + not + V…..     

     - Interrogative:  Do/Does + S + V….?            

The past simple tense

Form: Ved( regular verbs)

                       V( cot 2) ( irregular verbs)

     - Affirmative:    S + Ved/ cot 2…………….

     - Negative:        S+  did not + inf……………

     - Interrogative:  Did+ S+ inf………?
- Present perfect 

Form: Have + Ved( regular verbs)

                                 V( cột 3) ( irregular verbs)

     - Affirmative:    S + have+Ved/ cot 3…………….

     - Negative:      S+  have+Ved/ cot 3……………

     - Interrogative:  Have+ S+ Ved/ cot 3………?
- Passive voice
S                      V                                       O 











S             tobe             Ved / C3   + ( by O )
-Reported speech

	 Direct speech 
	 Reported speech 

	     Thì hiện tại đơn

   He said “ I love the roses ”
	Thì qúa khứ đơn “

 He said ( that ) he loved the roses .

	    Thì hiện tại tiếp diễn

   He said “ I,m having a wonderful time here”
	Thì quá khứ tiếp diễn 

He said he was having a wonderful time there .

	    Will 
	 Would

	Can 
	Could

	 may
	Might

	Must / have to 
	Had to 

	Should / ought to 
	Should / ought to 

	Used to
	Used to 

	This 
	That

	These
	Those

	Here
	There

	Now
	Then 

	Today
	That day

	Tomorrow 
	The next day/ the following day .

	Next week/ month/ year …
	The next week/ month/ year …

	Yesterday 
	The day before / the previous day .

	Last week / month/ year …
	The previous week / month/ year …

	Ago 
	Before 


1- Statements 

Ex : My mother said : “ I will go shopping today ”.

    →  My mother said ( that ) she would go shopping that day 

Ex: He told me “ my mother is a teacher .”

→   He told me his mother was a teacher .

2- Questions 

a- Wh-question 

She asked “ Where are you going , Nam ?”

→   She asked Tom where he was going .

	S+   asked                       + O      +  Wh- question                                                             + S +  V ……  

        wanted to  know                    ( What / when/ where/ why/ How / How often…)
         wondered


b- Yes- No questions 

	S+   asked                           +     O      + If / Whether +   S +  V ……

        wanted to  know                    
         wondered 


Ex : She asked me “  Are you a student  ?”
→ She asked me if / whether I  was a student .
Câu hỏi đuôi:

	Câu khẳng định 
	Nghi vấn phủ định



	Câu phủ định 
	Nghi vấn khẳng định





Ex  : - It is very cold , isn,t it ?

                   -They go to school by bus , don’t they ?

                    -  They don’t like it, do they ?

  

- You haven’t been here before, have you ?



- Nam and Lan can swim, can’t they ? 



- Na likes coffee, does she ?



You went to the city last week,  didn’t you ?



- He will have math tomorrow, won,t he ?

· Chú ý :

· I’m late, aren’t I ?

· Close the door, will you ?

· Don’t ever do that again, will you ?

· Do me a favor, could/ can you ?

· Let’s go for a coffee, shall we ?

2. Structure
- S+ wish(es)+ S + V( quá khứ)......................

be( were)........................
2.BÀI TẬP.

- Phát âm: chọn 1 từ có cách phát âm khác so với từ còn lại.

- Kiến thức ngôn ngữ: Chọn một đáp án đúng cho các câu sau.

-Kĩ năng đọc hiểu: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

- Kĩ năng viết: Viết lại câu với nghĩa tương đương.

- Kĩ năng nghe: Nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống.

